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1  Mô hình cân bằng muối và sinh trưởng 
của Lúa trên đất nhiễm mặn 
 

Lê Quốc Khải  01 TTCH 
548/2010 

2 Đánh giá và phân vùng tiềm năng độ phì 
đất vùng khai thác tầng đất mặt tỉnh Trà 
Vinh 

Phan Long Đức 01 TTCH 
549/2010 

3 Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rễ Lục 
Bình kết hợp với các nguồn chất thải hữu 
cơ khác & hiệu quả trên cây trồng 

Võ Quốc Bảo 01 TTCH 
550/2010 

4 Hiệu quả của phân hữu cơ, phơi đất và 
luân canh lúa màu trong cải thiện độ phì 
nhiêu đất & năng suất lúa 3 vụ tại huyện 
Cai Lậy -TG 

Trần Huỳnh Khanh 01 TTCH 
553/2010 

5 Khảo sát sự đáp ứng đ/v phân lân của cây 
bắp rau (Zea mays L.) & Bước đầu xây 
dựng bảng phân cấp hàm lượng lân dễ tiêu 
trong đất trồng rau màu ở ĐBSCL 

Nguyễn Thuý Quyên 01 TTCH 
554/2010 

6 Chuyển đổi bản đồ đất sang hệ thống phân 
loại WRB & một số đặc tính lý hoá học 
đất vườn trồng tiêu tại huyện Phú Quốc -  
Kiên Giang 

Huỳnh văn Định 01 TTCH 
555/2010 

7 Khảo sát đặc tính hoá học đất  & nước ở 
vùng Lõi và vùng ngoại biên vườn quốc 
gia U Minh Hạ - Cà Mau 

Trần Nguyễn Hải 01 TTCH 
556/2010 

8 Đặc tính môi trường đất, nước trong các 
mô hình canh tác lúa & tôm tại các huyện 
ven biển tỉnh Sóc Trăng 

Nguyễn Tuấn Anh 01 TTCH 
557/2010 

9 Ảnh hưởng của rơm rạ xử lý bằng chế 
phẩm Trichoderma sp. đến độ phì nhiêu 
đất lúa Hè Thu 2010 tại An Giang 

Trần thị Anh Thư 01 TTCH 
558/2010 

10 Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám Modis 
trong theo dõi tiến độ xuống giống trên 
các vùng đất trồng lúa ở ĐBSCL 

Trần thị Hiền 01 TTCH 
559/2010 
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11 Đánh giá độ phì nhiêu vật lý đất & khả 
năng luân canh vùng đất phù sa canh tác 3 
vụ lúa huyện Thơi Lai – TP. Cần Thơ 

Nguyễn văn Nhựt 01 TTCH 
560/2010 

12 Khảo sát ảnh hưởng của việc bón lân cao 
trên sinh trưởng cây bắp rau (Zea mays L.) 
ở các nhóm đất khác nhau trong điều kiện 
nhà lưới. 

Võ Minh Luân 01 TTCH 
561/2010 

13 Đánh giá các kiểu sử dụng đất nông 
nghiệp trên cơ sở đánh giá đa mục tiêu & 
quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất huyện 
Tam Bình-VL 

Nguyễn Thanh Vũ 01 TTCH 
562/2010 

14 Khả năng hấp thu Lân trong đất và đáp 
ứng của cây bắp rau (Zea mays L.) đ/v 
phân Lân trên một số loại đất trồng rau 
màu ở ĐBSCL trong điều kiện nhà lưới. 

Dương thị Bích Huyền 01 TTCH 
614/2010 

15 Phương pháp cải thiện năng suất lúa vùng 
đất bị mất tầng B tại huyện Càng Long & 
huyện Châu Thành - tỉnh Trà Vinh 

Mai Phú Hậu  01 TTCH 
615/2010 

16 Biện pháp cải thiện độ phì nhiêu đất & 
năng suất lúa vùng đất bị mất tầng canh 
tác huyện Châu Thành - tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn Quốc Toàn 01 TTCH 
616/2010 

17 Nghiên cứu đánh giá thực trạng khai thác 
sét & ước lượng trữ lượng sét phục vụ sản 
xuất gạch nung ở huyện Châu Phú, An 
Giang 

Lê thị Tuyết Nhung 01 TTCH 
617/2010 

18 Tái sử dụng chất thải ao nuôi cá trê vàng 
lai trong mô hình VACR tại xã Giai Xuân 
- huyện Phong Điền – TP. Cần Thơ 

Nguyễn Thanh Hào 01 TTCH 
618/2010 

19 Ứng dụng phần mềm đánh giá đất đai tự 
động (ALES) liên kết với GIS trong đánh 
giá đất đai làm cơ sở cho đánh giá độ phí 
nhiêu đất ở huyện Càng Long, tỉnh Trà 
Vinh. 

Lê thị Mộng Chung 01 TTCH 
619/2010 

20 Đánh giá & phân vùng thích nghi một số 
loài thực vật ngập mặn làm cơ sở cho việc 
phục hồi rừng ven biển tỉnh Bạc Liêu 

Trần Nguyên Hương Lan 01 TTCH 
623/2010 

21 Sản xuất phân trùn từ Rễ lục bình và phân 
gia súc&Đánh giá hiệu quả trên năng suất 
rau-hoa 

Tăng Thanh Nhân 01 TTCH 
624/2010 
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22 Ảnh hưởng của khai thác tầng đất mặt đến 
độ phì nhiêu đất & năng suất lúa vụ Hè 
thu ở Lương Hoà – Châu Thành – Trà 
Vinh 

Nguyễn Ngọc Khánh 01 TTCH 
625/2010 

23 Sử dụng phân hữu cơ bùn đáy ao nuôi cá 
tra trong cải thiện năng suất lúa, rau ăn lá 
& hoa kiểng 

Huỳnh Tuyết Ngân 01 TTCH 
626/2010 

24 Những biện pháp gia tăng năng suất mía 
trên vùng đất cát bạc màu tỉnh Tây Ninh 

Nguyễn thị Thanh Thúy 01 TTCH 
627/2010 

25 Ảnh hưởng của hổn hợp vi lượng phun lá 
(B, Mn, Mo, Zn ) đến năng suất, phẩm 
chất của nhãn xuồng cơm vàng và nhãn 
Edor tại huyện Châu Thành - tỉnh Đồng 
Tháp 

Phạm Quí Ninh 01 TTCH 
628/2010 

26 Hiệu quả của phân hữu cơ & Xử lý rơm rạ 
trong cải thiện năng suất lúa tại huyện 
Châu Thành A - tỉnh Hậu Giang 

Trần thị Mil 01 TTCH 
629/2010 

27  Đánh giá khả năng ứng dụng ảnh viễn 
thám ở các độ phân giải khác nhau trong 
giải đoán các loại thực vật rừng ở ven biển 
tỉnh Bạc Liêu 

Trần văn Tính 01 TTCH 
644/2010 

28  Đặc điểm môi trường tự nhiên ở các vùng 
trồng bắp lai và sử dụng mô hình  Ceres 
maize để đánh giá năng suất bắp lai. 

Trần thị Cẩm Ly 01 TTCH 
645/2010 

29  Phân loại đất ĐBSCL theo hệ thống 
WRB2006 và mối quan hệ đến hệ thống 
phân loại độ phì nhiêu đất FCC 

Trần Thanh Thắng 01 TTCH 
646/2010 

30  Khảo sát diễn biến hàm lượng Nitrate 
trong đất phù sa & đất phèn trồng bắp  

Ngô Ngọc Thời 01 TTCH 
647/2010 

31  Khảo sát sự đáp ứng của cây bắp rau 
(Zeamays L.) đ/v phân lân trên đất rau 
màu ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới 

Huỳnh Ngọc Đức 01 TTCH 
668/2010 

32  Tính chất lý hoá học đất phù sa, đất giồng 
& đất ven biển ở ĐBSCL 

Ngô Phạm Trúc Hạnh 01 TTCH 
669/2010 
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33  Ảnh hưởng của biện pháp quản lý nước 
lên khoáng hoá đạm & biến đổi hoá học 
đất trên đất phù sa và đất phèn trồng lúa 

Nguyễn Quốc Khương 01 TTCH 
674/2010 

34  Ảnh hưởng của biện pháp tưới khô ngập 
luân phiên đến sự thoát hơi đạm & hiệu 
quả sử dụng đạm trên đất lúa ngập nước  

Lý Ngọc Thanh Xuân 01 TTCH 
675/2010 

35  Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai & đề 
xuất giải pháp cho sử dụng đất nông 
nghiệp huyện Phong Điền – TP>Cần Thơ 

Nguyễn văn Thảo 01 TTCH 
676/2010 

36  Ứng dụng công nghệ GIS trong đánh giá 
thích nghi định lượng kinh tế cho quy 
hoạch sử dụng đất tại huyện Càng Long – 
Trà Vinh 

Lương Thạnh Siêu 01 TTCH 
677/2010 

37  Ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá 
thích nghi đất đai cấp huyện. 

Trần Thanh Nhiên 01 TTCH 
678/2010 

38  Khảo sát hiện trạng canh tác & đánh giá 
khả năng giũ nước của đất trên vùng đất 
phong hoá tại chỗ huyện Tri Tôn - tỉnh An 
Giang. 

Nguyễn thị Thùy Dương 01 TTCH 
691/2010 

39  Sử dụng ảnh viễn thám trong cập nhật 
bản đồ đất & Đánh giá sự thay đổi các loại 
đất vùng ĐBSCL tỉ lệ 1:250.000 

Nguyễn văn Chưởng 01 TTCH 
692/2010 

40  Khảo sát và dự báo nhu cầu nhà ở, đất ở  
thành phố Cần Thơ – giai đoạn 2010-2015 

Nguyễn văn Út Bé  01 TTCH 
693/2010 

41  Sự ô nhiễm Arsen trong nước giếng 
khoan và một số đặc tính hoá học các địa 
tầng vùng ô nhiễm Arsen ở một số điểm 
tại ĐBSCL 

Phan văn Lâm  01 TTCH 
694/2010 

42  Cân bằng dinh dưỡng trong sản xuất lúa 
tưới bằng nước thải ao nuôi cá tra tại Châu 
Phú & Phú Tân – An Giang 

Trần Thanh Tùng  01 TTCH 
695/2010 

43  Khảo sát tình hình sâu hại trên cây hành 
tím và nghiên cứu biện pháp phòng trừ 
sinh học đ/v Sâu xanh da láng, Spodoptera 
exigua (Hubner), tại huyện Vĩnh Châu – 
Sóc Trăng 

Trần thị Bé Hồng 01 TTCH 
696/2010 
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44  Ảnh hưởng của đặc tính thổ nhưỡng, khí 
hậu và thủy văn đến khả năng sản xuất và 
chất lượng muối Bạc Liêu. 

Huỳnh văn Nhơn 01 TTCH 
547/2010 

 


